	PHÒNG GD-ĐT BÌNH GIANG

   TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
	BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 

Thực hiện từ 06/01/2015 


	TT
	Họ và tên
	TĐCM
	Công việc đư​ợc giao
	LĐ
	T.giờ

	
	
	
	Dạy môn /lớp
	K.nhiệm
	
	

	1
	Vũ Huy Tập
	ĐH văn(CD)
	Văn 8ab(8); Văn9/5 ; 

CD 9C
	TT(3), TKHĐ (2)

	
	19

	2
	Nguyễn Thị Hạnh
	ĐH văn-(Địa)
	Văn 9 (10), TC Văn 9 (3)


	CN 9A (4); TT 0,5
	
	17,5

	3
	Vũ Thị Xuân
	CĐ -Văn
	Văn7(8), TC Văn 8(2)

BDHSY văn 7,8(3)
	
	4
	17

	4
	Đào Thị Tình
	ĐH Văn -Đội
	Văn 6ab (8)
BDHSY văn 6 (1,5)
	Thiết bị (6)

HĐNGLL(6,7,8,9/2)
	
	17.5

	5
	Phạm Thị Liên
	ĐH sử (cd)
	Sử 6(2),7(4),8(2),9(6), 
CD 9A,B (3)
	CTCĐ (3)
	
	19

	6
	Nguyễn Diệu Thái
	ĐH - Anh
	Anh 8,9 (12)

	CN 9A/4
	
	16

	7
	Vũ Thị Thảo
	CĐ-Anh
	Anh 6,7(12), TC anh 7/2

	
	4
	18

	8
	Vũ Thị Dung
	CĐ Địa -CD
	Địa 6(2),7(4),8(4),9(3) 

CD 6,7,8 (6)
	
	
	19

	9
	Vũ Đình Hoan
	ĐH Toán,Tin
	Đại  8B(2)
	
	
	2

	10
	Ng. Thu Hương
	ĐH lý
	Lý 9C,B(4)
	
	
	4

	11
	Đỗ Văn Trường
	ĐH Toán
	Toán 6/8; 

BDHSY Toán 6,8(3)
	CN6B/4


	2
	17

	12
	Phạm Thị Thảo
	ĐH Toán- Lý
	Toán  9C(4), Toán  8A (4)

Hình 8B(2), TC toán 8,9(5)

	
	2
	17

	13
	Vũ Đình Cương 
	ĐH-toán-Hoá
	Toán 9A,B(8), Hoá8,9C(6) 
	TT(3)
	
	17

	14
	Vũ Công Huyện
	ĐHTD
	Sinh 6,7(8),TD 7(4)
	CN 7B/4, NK1, TTr(1)
	
	18

	15
	TrầnT Minh Quyến
	ĐH-TD
	TD 6,8, 9(14)
	CN8A/4, NK1
	
	19

	16
	Phạm Thị Hà
	ĐH kỹ-CN
	CN 8,9(5)
	TB(7), 

CN9B/4
	2
	18

	17
	Vũ Mạnh Toàn
	ĐH- Hoạ-đội
	MT 6,7,8 (6)
	ĐĐ(5),CN8B(4)
CSVC(2)

	
	17

	18
	Vũ Đình Hứng
	ĐH- Toán
	Toán7(8)+ TC toán 7(2)

BDHSY Toán 7(1,5)
	PTLĐ/2
	4

	17,5

	19
	Vũ Thị Nương
	ĐH-Lí (kĩ) 
	Lý 6,7,8, 9A(8)
	TPTĐ(5), CN7A/4
TT(0,5)
	
	17,5

	20
	Đoàn Thị Hòe
	ĐH Hóa- Sinh
	Sinh 8,9(10),CN7(4), 

Hóa 9A,B(4)
	
	
	18

	21
	Phạm Thị Hợi
	CĐ-CNTT
	Tin6(4), CN6/4
	CN6A(4)TB (6) 
	
	18

	22
	Vũ  Thị Hoa
	CĐ- Nhạc
	Âm nhạc 6,7,8,9 (9)
	
	
	9


                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             NGUYỄN THU HƯƠNG                                  
